
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet
IEEE 802.3af Power Over Ethernet
IEEE 802.3at Power Over Etherent

10/100/1000Mbps TP 1-Port

10/100/1000Mbps TP 1-Port

PoE

Power Pin Midspan +(1,2)(4,5), - (7,8)(3,6)

System: Power x 1 (green)
PoE Port: Active, PoE ready-in-use 
x 1 (green)

48V ~ 56V

100~240VAC, 50/60Hz

62.5mm(W) x 138.5mm(D) x 31.8mm(H)

182g

Model Type

SFC501G POE 10/100/1000Mbps TP 1-Port, 60Watt, PoE Injector

SFC501G

Gigabit PoE Injector – SFC501G

PoE 10/100/1000Mbps TP 1-Port

PoE Gigabit Injector

Thông số kỹ thuật

Công nghệ Các tiêu chuẩn

Giao diện
Cổng dữ liệu vào

Cổng POE ra

 Tối đa 60Watt

Hiệu năng

Đèn báo LED

Nguồn POE 

Môi trường 
hoạt động

Nhiệt độ

Độ ẩm

Hoạt động: 0°C ~40°C,Lưu trữ:-40℃ ~70℃

Nguồn điện

Kích thước

10 ~ 95% (Không đọng nước)

Thông tin đặt hàng

Thông số kỹ thuật

1 cổng PoE, công suất tối đa 60W

 Khoảng cách truyền tối đa 100m

 220 VAC Power 

 Có mạch bảo vệ chống quá dòng

Trọng lượng
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